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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƢƠNG 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

          -     t         t  :  n  N u  n  u n       

  c          :            n  Trần Văn Luôn ;  

           Ông Tr  n  Văn L  . 

             t  : Bà N u  n T ị  ồn  T ắm – T      T   án n  n   n 

tỉn  Bìn  D  n   

Đạ  d ệ  V ệ       s t      d   t               t              t  : 

Ông Trần Văn C  – Kiểm sát viên  

Vào n à  09 tháng 4 năm 2018, tại tr  s  T   án n  n   n tỉn  Bìn  

D  n ,   t    p    t  m  ôn     i v  án  ìn  s  p    t  m t   l  số:  

30/2018/TLPT-HS ngày 12/02/2018 đối với các bị  áo P  n T ị X,  u n  T ị 

T, Võ T ị Tu ết L,  ặn  T ị N ọ  Tr  o  ó   án   áo  ủ   á  bị  áo đối với 

Bản án  ìn  s  s  t  m số 01/2018/HS-ST ngày 03/01/2018  ủ  T   án n  n 

dân  u ện D, tỉn  Bìn  D  n   

H  và t   các bị c o có kháng cáo:  

1. P  n T ị X (tên  ọi   á : 9 O n ), sin  năm 1968, tại T àn  p ố  ồ 

Chí Minh; n i    trú: Ấp L,  ã L,  u ện D, tỉn  Bìn  D  n ; n  ề n  iệp: 

K ôn ; trìn  đ   ọ  vấn: 02/12; d n t  : Kin ;  iới tín : Nữ; tôn  iáo: K ôn ; 

quố  tị  : Việt N m;  on ôn  P  n Văn C  (đã   ết) và bà N u  n T ị N (đã 

  ết); bị  áo  ó   ồn  tên P  n Văn   (đã   ết) và 02 n  ời con,  on lớn sinh 

năm 1988,  on n ỏ sin  năm 1990; tiền án: 01 tiền án: Ngày 23/9/2014, bị T   

án nhân dân  u ện D, tỉn  Bìn  D  n     p ạt 08 t án  tù n  n    o    n  án 

treo, t ời  i n t   t á   16 t án , p ạt bổ sun  3 000 000 đồn  về t i “ án  

bạ ” t eo Bản án số 86/2014/ S-ST, tiền s : K ôn ; bị  áo bị bắt tạm  i m từ 

n à  30/7/2017 đến n à  13/11/2017 đ ợ  t    t ế biện p áp n ăn   ặn  ấm đi 

  ỏi n i    tr . Có mặt. 

2.  u n  T ị T, sin  năm 1985, tại tỉn  Bìn  D  n ; n i    trú: Ấp B,  ã 

T,  u ện D, tỉn  Bìn  D  n ; n  ề n  iệp: Côn  n  n; trìn  đ   ọ  vấn: 10/12; 

d n t  : Kin ;  iới tín : Nữ; tôn  iáo: K ôn ; quố  tị  : Việt N m; con ông 

 u n  Văn T1, không rõ năm sin  và bà N u  n T ị  , sin  năm 1940; bị  áo 



2 

 

 ó   ồn  tên N u  n Mản  X1, sin  năm 1986 (  ôn  đăn      ết  ôn) và 01 

n  ời  on sin  năm 2010; tiền án, tiền s : K ôn ; bị  áo bị bắt tạm  i m từ 

n à  31/7/2017 đến n à  06/9/2017 đ ợ  t    t ế biện p áp n ăn   ặn  ấm đi 

  ỏi n i    tr . Có mặt  

3.  ặn  T ị N ọ  Tr (tên  ọi   á : T2), sin  năm 1974, tại tỉn  Bình 

D  n ; n i    trú: Khu p ố 5, t ị trấn D,  u ện D, tỉn  Bìn  D  n ; n  ề 

n  iệp: Làm t uê; trìn  đ   ọ  vấn: 03/12; dân t  : Kin ;  iới tín : Nữ; tôn 

 iáo: K ôn ; quố  tị  : Việt N m;  on ôn   ặn  Văn T , sin  năm 1954 và bà 

N u  n T ị M (đã   ết); bị  áo  ó   ồn  tên Trần Văn T , sin  năm 1975 và 02 

n  ời  on,  on lớn sin  năm 1999, con n ỏ sin  năm 2005; tiền án, tiền s : 

K ôn ; bị  áo bị bắt tạm  i m từ n à  31/7/2017 đến n à  06/9/2017 đ ợ  thay 

t ế biện p áp n ăn   ặn  ấm đi   ỏi n i    tr . Có mặt  

4. Võ T ị Tu ết L (tên  ọi   á : T 3), sin  năm 1986, tại Bìn  D  n ; n i 

   trú: Ấp T,  ã L,  u ện D, tỉnh Bìn  D  n ;   ỗ    iện n  : Ấp L, xã L, 

 u ện D, tỉn  Bìn  D  n ; n  ề n  iệp: Buôn bán; trìn  đ   ọ  vấn: 07/12; dân 

t  : Kin ;  iới tín : Nữ; tôn  iáo: K ôn ; quố  tị  : Việt N m;  on ôn  Võ Văn 

H, sinh năm 1962 và bà Lê T ị Bạ   T3, sin  năm 1962; bị  áo  ó   ồn  tên 

Trần Qu n  T4, sin  năm 1983 và 01 n  ời  on sin  năm 2008; tiền án, tiền s : 

K ôn ; bị  áo bị bắt tạm  i m từ n à  31/7/2017 đến n à  06/9/2017 đ ợ  thay 

t ế biện p áp n ăn   ặn  ấm đi   ỏi n i    tr . Có mặt  

Tron  v  án   n  ó 08 bị  áo   á  do không  ó   án   áo và   ôn  bị 

  án  n  ị nên T   án   ôn  triệu tập. 

NỘI D NG V  ÁN: 

Theo  á  tài liệu  ó tron   ồ s  v  án và  i n biến tại p iên t  , n i  un  

v  án đ ợ  tóm tắt n   s u:  

K oản  09  iờ 30 p  t n à  30/7/2017, Lê Tấn T 1 m n  t eo n ữn  

  n      ùn  để lắ  tài  ỉu  ồm: 5   t  í n ầu, m t  ái  ĩ  bằn  sàn , m t  ái 

nắp n    tr n  ìn  tr  đến n à P  n T ị X để t  m  i  đán  bạ   Tại n à X đã 

 ó mặt: N u  n Văn R,  ặn  T ị N ọ  Tr, N u  n T  n  T5, Võ T ị Tu ết L. 

Tất  ả  ùn  n  u đi r  phía s u n à  ủ  X để đán  bạ    ới  ìn  t    lắ  tài  ỉu 

t ắn  t u  bằn  tiền  P  n T ị X m n  m t tấm bạt màu   n  trải  uốn  đất 

p    v    o  á   on bạ  t  m  i     i lắ  tài  ỉu t ắn  t u  bằn  tiền  S u   i 

trải bạt  on , X đi   ợ mu  đồ về nấu   m  Tại   iếu bạ , Th1 mang ra các 

  n      ùn  để lắ  tài  ỉu  ồm: M t  ái  ĩ  sàn , m t  ái nắp  ìn  tr  và 3   t 

 í n ầu để làm  ái  Th1 qu  địn  p í  bên t   trái  ủ  Th1 là “Xỉu”, p í  bên 

t   p ải  ủ  Th1 là “Tài”  Cá      i n   s u: Th1 bỏ 3   t  í n ầu vào trong 

 ĩ  rồi  ùn  nắp n    đậ  lại lắ  m t  ái rồi để  uốn  s u đó  á   on bạ  đặt 

  ợ  vào bên tài      ỉu t ì tù    ọn, mỗi ván Th1 qu  địn  đặt mỗi bên lớn 

n ất 500 000 đồn  (năm trăm n àn đồn ), n ỏ n ất 50 000 đồn  (năm m  i 

n àn đồn ). Sau khi các con bạ  đặt   ợ   on  t ì Th1 m  nắp r  nếu tổn   á  

điểm trên 3   t  í n ầu   n  lại từ 3 đến 10 t ì  á   on bạ  đặt bên “ ỉu” t ắn , 

nếu m  r   á  điểm trên 3   t  í n ầu   n  lại từ 11 đến 18 t ì  á   on bạ  đặt 
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bên “Tài” t ắn   Nếu m  r  3   t  í n ầu  iốn  n  u và  ó tổn  số điểm 3, 6, 9 

t ì n à  ái “Bão  ỉu” ( ó n  ĩ  là t ắn  bên tài và  uề bên  ỉu), nếu 3   t  í 

n ầu  iốn  n  u và  ó tổn  số điểm 12,15,18 t ì n à  ái “Bão tài” ( ó n  ĩ  là 

t ắn  bên  ỉu,  uề bên tài)  Nếu n à  ái “bão” ( ó n  ĩ  là t ắn   ết) t ì đ   

tiền   u   o X mỗi ván từ 50 000 đồn  (năm m  i n àn đồn ) đến 100 000 

đồn  (m t trăm n àn đồn ) tù  t eo số tiền t ắn  đ ợ  trên   iếu bạ   ủ  n à 

 ái  Tại đ   Th1 làm  ái lắ  tài  ỉu   o R, Tr, Tu ết L, T5 t  m  i     i tr ớ   

 ến   oản  09  iờ 45 p  t t ì P  n T ị X,  u n  T  n  P , N u  n T ị N , 

P  n T ị U, N u  n T ị T 2,  u n  T ị T, P  n T ị L1 và đối t ợn  tên N1 

(  ôn   á  địn  đ ợ  n  n t  n, l i lị  ) đến  ùn  t  m  i  đán  bạ   Tron  

quá trình đán  bạ   ó m t đối t ợn  tên C (khôn   á  địn  đ ợ  n  n t  n, lai 

lị  ) là bạn  ủ  Th1 đến  em và Th1 n ờ C   un    i tiền t ắn  t u  vì  on bạ  

t  m  i  đán  bạ  n iều, s u   i    i  on  Th1 sẽ   o tiền C uốn   à p ê  C 

đồn     i p Th1   un    i tiền t ắn  t u    o  á   on bạ  và n ồi đối  iện với 

Th1  Tất  ả t  m  i  đán  bạ    ới  ìn  t    lắ  tài  ỉu đến 10  iờ 30 p  t t ì 

l   l ợn  Côn   n  u ện D bắt quả t n   á  đối t ợn  trên  Riên  đối t ợn  C 

và N1 đã   ạ  thoát. 

 àn  vi p ạm t i  ủ  các bị  áo n   s u: 

- P  n T ị X  ùn  số tiền 3 600 000 đồn  và 150 000 đồn  tiền   u  o Th1 

đ    ùn  để đán  bạ   X    i đ ợ  4 ván t u  số tiền 400 000 đồn  và mu  m t 

tờ v  số 10 000 đồn    ến   i bị bắt t u  iữ trên n  ời X số tiền 3 340 000 

đồn  (b  triệu b  trăm bốn m  i n àn đồn )  X t u lợi bất   ín  từ việ   á bạc 

với số tiền là 150 000 đồn  (m t trăm năm m  i n àn đồn )  

-  ặn  T ị N ọ  Tr đi  e bu t, m n  t eo số tiền 10 834 000 đồn  bỏ bên 

t i bên p ải và 160 000 đồn  (m t trăm sáu m  i n àn đồn ) bỏ bên t i bên trái 

đến n à X  ỏi mu        o su,   i đến n à X, X  ọi Tr r  p í  s u n à, Tr t ấ  

mọi n  ời đ n     i đán  bạ , nên lấ  số tiền 160 000 đồn  (m t trăm sáu 

m  i n àn đồn ) bên t i trái r   ùn  50 000 đồn  (năm m  i n àn đồn ) đặt 

m t ván t ì t u , đến   i Côn   n vào bắt Tr n m số tiền 110 000 đồn  (m t 

trăm m ời n àn đồn )  ầm trên t    uốn  đất và bỏ   ạ   K i bị bắt t u trên 

n  ời Tr số tiền 10 834 000 đồn  (m ời triệu tám trăm b  m  i bốn n àn 

đồn )  

-  u n  T ị T đi  ùn  với m t đối t ợn  tên N1 (  ôn   á  địn  đ ợ  

nhân thân, l i lị  ), T m n  t eo số tiền 30 000 000 đồn  (b  m  i triệu đồn ). 

N1 rủ và     Tiền bằn   e mô tô  ủ  N1 đến n à P  n T ị X để    i  K i đến 

nhà P  n T ị X, t ấ   ó đán  bạ , T lấ  số tiền 2 000 000 đồn  (h i triệu đồn ) 

r  để đán  bạ   T    i đ ợ  3 ván, t ắn  100 000 đồn  (m t trăm n àn đồn ) và 

uốn  n ớ   ết số tiền 70 000 đồn  (bả  m  i n àn đồn )   ến   i bị bắt t u  iữ 

trên n  ời T số tiền 30 030 000 đồn  (b  m  i triệu   ôn  trăm b  m  i n àn 

đồn )  

- Võ T ị Tu ết L: L quá  i n  n  ời đi đ ờn  đến quán P  n T ị X để 

 i o áo (bán  àn  qu  mạn ,   á    ẹn   quán X)  K i đi, L m n  t eo 
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3 600 000 đồn   S u   i  i o  àn   on , L     quán X để uốn  n ớ , L n  e 

ồn ào p í  s u n à X và đi r   em t ì t ấ   ó đán  bạ  nên lấ  100 000 đồn  để 

t  m  i  đán  bạ , đặt đ ợ  2 ván, mỗi ván 50 000 đồn  (năm m  i n àn đồn ) 

và t u   ết 100 000 đồn  (m t trăm n àn đồn )  Khi Côn   n vào bắt quả t n , 

t u  iữ trên n  ời L số tiền 3 500 000 đồn  (b  triệu năm trăm n àn đồn )  

N oài r , R s    n  số tiền 200 000 đồn  (h i trăm n àn đồn ), Th2 s  

  n  số tiền 600 000 đồn  (sáu trăm n àn đồn ), Th1 s    n  số tiền 8 000 000 

đồn  (tám triệu đồn ), N  s    n  số tiền 1 000 000 đồn  (m t triệu đồn ), 

P  n T ị L1 s    n  số tiền 100 000 đồn  (m t trăm n àn đồn ), U s    n  số 

tiền 100 000 đồn  (m t trăm n àn đồn ), Ph s    n  số tiền 100 000 đồn  (m t 

trăm n àn đồn ), N u  n T  n  T5 s    n  số tiền 50 000 đồn  (năm m  i 

n àn đồn ) để t  m  i  đán  bạ   

Tại Bản án  ìn  s  s  t  m số 01/2018/HS-ST ngày 03/01/2018  ủ  T   án 

nhân dân  u ện D đã qu ết địn :  

- Áp   n    oản 1  iều 248;   oản 1  iều 249; điểm p   oản 1,   oản 2 

 iều 46; điểm     oản 1  iều 48,  iều 50,  iều 53 B  luật  ìn  s  năm 1999 

đ ợ  s   đổi, bổ sun  năm 2009; N  ị qu ết 144/2016/Q 13 n à  29/6/2016 

 ủ  Quố    i   ó  13;   oản 3  iều 7; điểm     oản 1  iều 51 B  luật  ìn  s  

năm 2015: 

X  p ạt bị  áo P  n T ị X 12 (m ời   i) tháng tù về t i “Gá bạ ”; 05 

(năm) t án  tù về t i “ án  bạ ”  Tổn   ợp  ìn  p ạt bu   bị  áo p ải   ấp 

 àn   ìn  p ạt   un  là 01 (m t) năm 05 (năm) t án  tù  T ời  ạn   ấp  àn  

 ìn  p ạt tù tín  từ n à  bắt bị  áo để t i  àn  án, đ ợ    ấu trừ t ời  i n tạm 

 iữ, tạm  i m từ n à  30/7/2017 đến n à  13/11/2017. 

 - Áp   n    oản 1  iều 248; điểm  , p   oản 1,   oản 2,  iều 46;  iều 

53 B  luật  ìn  s  năm 1999 đ ợ  s   đổi, bổ sun  năm 2009: 

X  p ạt bị  áo  u n  T ị T 04 (bốn) t án  tù về t i đán  bạ . T ời  ạn 

  ấp  àn   ìn  p ạt tù tín  từ n à  bắt bị  áo để t i  àn  án, đ ợ    ấu trừ t ời 

 i n tạm  iữ, tạm  i m từ n à  31/7/2017 đến n à  06/9/2017. 

X  p ạt bị  áo  ặn  T ị N ọ  Tr 03 (ba) tháng tù về t i đán  bạ . T ời 

 ạn   ấp  àn   ìn  p ạt tù tín  từ n à  bắt bị  áo để t i  àn  án, đ ợ    ấu trừ 

t ời  i n tạm  iữ, tạm  i m từ n à  31/7/2017 đến n à  06/9/2017. 

X  p ạt bị  áo Võ T ị Tu ết L 03 (ba) tháng tù về t i đán  bạ . T ời  ạn 

  ấp  àn   ìn  p ạt tù tín  từ n à  bắt bị  áo để t i  àn  án, đ ợ    ấu trừ t ời 

 i n tạm  iữ, tạm  i m từ n à  31/7/2017 đến n à  06/9/2017. 
 

N oài r , Tòa án cấp s  t  m   n tu ên cá  bị  áo N u  n Văn R, Lê Tấn 

Th1, N u  n T ị N ,  u n  T  n  P , N u  n T  n  T5từ 03 t án  tù đến 08 

tháng tù, các bị  áo N u  n T ị T 2, P  n T ị L1, P  n T ị U từ 03 đến 04 

t án  tù n  n    o    n  án treo  X  p ạt bị  áo N u  n T  n  T5 số tiền 

7 000 000 đồn  (bả  triệu đồn ); về    l  vật    n , án p í và qu ền   án   áo 

t eo qu  địn   ủ  p áp luật  
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N à  14/01/2018 bị  áo  u n  T ị T   án   áo  in   u ển s n   ìn  p ạt 

  á   oặ   in đ ợ     n  án treo 

N à  15/01/2018 bị  áo P  n T ị X   án   áo  in  iảm n ẹ  ìn  p ạt, bị 

cáo  ặn  T ị N ọ  Tr   án   áo  in đ ợ     n  án treo, bị  áo Võ T ị Tu ết 

L   án   áo  in   u ển s n   ìn  p ạt   á   oặ   in đ ợ     n  án treo (đ n 

  án   áo tron   ạn luật địn ). 

Tại p iên t  : 

 ại  iện Viện Kiểm sát t  m  i  p iên t   p    t  m p át biểu qu n điểm 

 iải qu ết đối với v  án: Cá  bị  áo   án   áo tron  t ời  ạn luật địn   Việ   á  

địn  t i   n , điều luật T   án  ấp s  t  m   t    và áp   n  đối với các bị  áo 

là  ó  ăn   , đ n  n  ời, đ n  t i  Tại p iên t  , bị  áo X kháng cáo xin  iảm 

n ẹ  ìn  p ạt n  n    ôn   un   ấp đ ợ  tìn  tiết  iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  s  

mới t eo qu  địn  p áp luật. Do đó, đề n  ị   i đồn    t      ôn    ấp n ận 

  án   áo  ủ  bị  áo X  iữ n u ên bản án  ìn  s  s  t  m đối với bị  áo X. Các 

bị  áo Tr, T, L   án   áo  in đ ợ     n  án treo  oặ   in p ạt tiền và  un   ấp 

đ ợ   á  tìn  tiết  iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  s  mới n   đ n  nuôi  on n ỏ, 

p ạm t i lần đầu và t u   tr ờn   ợp ít n  iêm trọn ,  á  bị  áo ăn năn  ối  ải, 

t àn     n    i báo, mẹ  ủ  bị  áo T  ó  ôn  với Cá   mạn  tron   u     án  

  iến   ốn  Mỹ  Do đó, đề n  ị   ấp n ận   án   áo  ủ   á  bị  áo, s   bản án 

s  t  m áp   n   ìn  p ạt tiền đối với  á  bị  áo Tr, T, L từ 7 000 000 đồn  (bả  

triệu đồn ) đến 9 000 000 đồn  (chín triệu đồn )  

Bị  áo P  n T ị X đ   r   á  tìn  tiết  iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  s  mới 

n  : Bị  áo bị bện   ắt 01 quả t ận, bị  áo  ó  oàn  ản    ó   ăn, bị  áo  ó     

mẹ và  n  là n  ời  ó  ôn  với Cá   mạn  và  in   i đồn    t      o bị  áo 

đ ợ   iảm n ẹ  ìn  p ạt. 

Bị  áo  u n  T ị T đ   r   á  tìn  tiết  iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  s  mới 

n  : Gi  đìn  bị  áo   ó   ăn, bị  áo  ó mẹ là n  ời  ó  ôn  với Cá   mạn  

tron   u     án    iến   ốn  Mỹ, đ n  nuôi  on n ỏ và  in   i đồn    t    

  o bị  áo    n  án treo  oặ  p ạt tiền. 

Bị  áo Võ T ị Tu ết L đ   r   á  tìn  tiết  iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  s  

mới n  : Bị  áo có hoàn  ản    ó   ăn và đ n  nuôi  on n ỏ  in   i đồn    t 

     o bị  áo    n  án treo  oặ  p ạt tiền. 

Bị  áo  ặn  T ị N ọ  Tr đ   r   á  tìn  tiết  iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  

s  mới n  : Bị  áo  ó  oàn  ản    ó   ăn, đ n  nuôi  on n ỏ và bị  áo  iện 

đ n  bị bện  su  n,   o  u ết áp  in   i đồn    t      o bị  áo    n  án treo 

 oặ  p ạt tiền. 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN: 

Trên    s  n i  un  v  án,  ăn    vào  á  tài liệu tron   ồ s  v  án đã 

đ ợ  tr n  t n  tại p iên t  ,   i đồn    t    n ận địn  n   s u: 

[1] K oản  09  iờ 30 phút ngày 30/7/2017 tại p í  s u n à bị  áo P  n T ị 

X, bị  áo X   u n bị tấm bạt để   o  á  bị  áo Lê Tấn T 1, N u  n Văn R, 
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 u n  T ị T, N u  n T ị N ,  u n  T  n  P , N u  n T  n  T5, Võ T ị 

Tu ết L,  ặn  T ị N ọ  Tr, P  n T ị U, N u  n T ị T 2, P  n T ị L1 và Phan 

T ị X đán  bạ  t ắn  t u  bằn  tiền với  ìn  t    lắ  tài  ỉu, mỗi ván t ắn  

t u  với số tiền lớn n ất từ 500 000 đồn  (năm trăm n àn đồn ), n ỏ n ất là 

50 000 đồn  (năm m  i n àn đồn ), bị  áo X t u tiền   u với số tiền 50 000 

đồng (năm m  i n àn đồn ) đến 100 000 đồn  (m t trăm n àn đồn ) nếu n à 

 ái t ắn   ết, đến   oản  10  iờ 30 p  t Côn   n  u ện D bắt quả t n  và thu 

 iữ đ ợ  tại   iếu bạ  và trên n  ời  á  bị  áo với tổn  số tiền là 16.010.000 

đồn  (m ời sáu triệu   ôn  trăm m ời n àn đồn ). Tron  đó, bị  áo X s    n  

số tiền 3.600.000 đồn  (b  triệu sáu trăm n àn đồn ), bị  áo Tr s    n  số tiền 

160 000 đồn  (m t trăm sáu m  i n àn đồn ), bị  áo T s    n  số tiền 

2.000 000 đồn  (  i triệu đồn ), bị  áo L s    n  số tiền 100 000 đồn  (m t 

trăm n àn đồn ), R s    n  số tiền 200 000 đồn  (  i trăm n àn đồn ), Th2 s  

  n  số tiền 600 000 đồn  (sáu trăm n àn đồn ), Th1 s    n  số tiền 8 000 000 

đồn  (tám triệu đồn ), N  s    n  số tiền 1 000 000 đồn  (m t triệu đồn ), 

P  n T ị L1 s    n  số tiền 100 000 đồn  (m t trăm n àn đồn ), U s    n  số 

tiền 100 000 đồn  (m t trăm n àn đồn ), Ph s    n  số tiền 100 000 đồn  (m t 

trăm n àn đồn ), N u  n T  n  T5 s    n  số tiền 50 000 đồn  (năm m  i 

n àn đồn ) để t  m  i  đán  bạ  

T eo qu  địn  tại   oản 1  iều 249 B  luật  ìn  s  năm 1999 s   đổi, 

bổ sun  năm 2009 qu  địn : N  ờ   ào tổ c ức đ    bạc  oặc    bạc tr     é  

vớ  quy  ô lớ   oặc đã bị xử   ạt  à   c í   về  à   v  quy đị   tạ  Đ ều  ày 

và Đ ều 248 c    ộ luật  ày  oặc đã bị  ết    về  ột tro   c c tộ   ày, c    

đ ợc xó     tíc   à c   v    ạ  t   bị   ạt t ề  từ   ờ  tr ệu đồ   đế  b  

     tr ệu đồ    oặc   ạt tù từ  ột đế   ă   ă . Bị  áo P  n T ị X s    n  

đị  điểm là tại p í  s u n à  ủ  mìn  để  á  đối t ợn    á  đán  bạ  t ắn  t u  

bằn  tiền để t u tiền   u với số tiền từ 50 000 đồn  (năm m  i n àn đồn ) đến 

100 000 đồn  (m t trăm n àn đồn )   o mỗi ván   i n à  ái t ắn   ết, đồn  

t ời bị  áo P  n T ị X  ũn  tr   tiếp t  m  i  đán  bạ   Do đó, T   án  ấp s  

t  m   t    bị  áo P  n T ị X p ạm t i “Gá bạ ” t eo qu  địn  tại   oản 1 

 iều 249 B  luật  ìn  s  năm 1999 s   đổi, bổ sun  năm 2009 là đ n  n  ời, 

đ n  t i và đ n  p áp luật   

T eo qu  địn  tại   oản 1  iều 248  ủ  B  luật  ìn  s  năm 1999 s   

đổi, bổ sun  năm 2009 t ì “N  ờ  nào đ    bạc trái phép d ớ  bất  ỳ hình t ức 

nào đ ợc thua bằ   t ề  hay   ệ  vật có giá trị từ hai tr ệu đồ   đế  d ớ   ă  

     tr ệu đồ    oặc d ớ  hai tr ệu đồ         đã bị  ết án về tộ  này  oặc tộ  

quy đị   tạ  Đ ều 249 c    ộ luật này, c    đ ợc xóa án tích mà còn vi   ạ , 

thì bị   ạt t ề  từ  ă  tr ệu đồ   đế   ă       tr ệu đồ  , cả  tạo không giam 

  ữ đế  ba  ă   oặc   ạt tù từ ba tháng đế  ba  ă ”  Do đó, T   án  ấp s  

t  m   t    các bị  áo P  n T ị X,  u n  T ị T, Võ T ị Tu ết L,  ặn  T ị 

N ọ  Tr p ạm t i “ án  bạ ” t eo   oản 1  iều 248  ủ  B  luật  ìn  s  năm 

1999 s   đổi, bổ sun  năm 2009 là đ n  n  ời, đ n  t i và đ n  p áp luật   
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[2] Bị  áo X n ận t    đ ợ   àn  vi “Gá bạ  và đán  bạ ” là trái p áp 

luật, cá  bị  áo L, Tr, T n ận t    đ ợ   àn  vi “ án  bạ ” là trái p áp luật, bị 

N à n ớ   ấm n  n  vì đ n     t  lợi mà các bị  áo  ố tìn  t     iện t i p ạm, 

 em t  ờn  p áp luật và bất   ấp  ậu quả     r    o  ã   i   

[3] Tại p iên t  : Các bị cáo L, T, Tr  iữ n u ên  êu  ầu kháng cáo xin 

   n  án treo  oặ  p ạt tiền.  ồn  t ời các bị  áo đ   r  các tình tiết  iảm n ẹ 

trá   n iệm  ìn  s  mới n  : Có mẹ là n  ời  ó  ông với Cá   mạn  trong 

 u     án    iến   ốn  Mỹ (đối với bị  áo T),  á  bị  áo  ó  oàn  ản    ó 

  ăn, đ n  nuôi  on n ỏ,  á  bị  áo t àn     n    i báo, ăn năn  ối  ải  X t 

t ấ , bị  áo  ặn  T ị N ọ  Tr s    n  số tiền 160 000 đồn  (m t trăm sáu 

m  i n àn đồn ), bị  áo  u n  T ị T s    n  số tiền 2 000 000 đồn  (  i triệu 

đồn ), bị  áo Võ T ị Tu ết L s    n  100 000 đồn  (m t trăm n àn đồn ) để 

t  m  i  đán  bạ , số tiền các bị  áo  ùn  vào việ  đán  bạ    ôn  lớn  N oài 

ra,  á  bị  áo  ó n  n t  n tốt (  ôn   ó tiền án, tiền s ;  ó n i    tr     t ể, rõ 

ràng); các bị  áo đ n  p ải nuôi  on n ỏ; p ạm t i lần đầu và t u   tr ờn   ợp 

ít n  iêm trọn , đối với bị  áo T  ó mẹ là n  ời  ó  ôn  với Cá   mạn  tron  

 u     án    iến   ốn  Mỹ. Các bị  áo  ó n iều tìn  tiết  iảm n ẹ trá   n iệm 

 ìn  s  và  ó đủ điều  iện để   i đồn    t    p ạt tiền là  ìn  p ạt   ín    o 

 á  bị  áo  Do đó,   i đồn    t      ấp n ận   án   áo  ủ  các bị  áo s   bản 

án s  t  m về  ìn  p ạt đối với các bị  áo Tr, T, L  

 ối với bị  áo P  n T ị X kháng cáo  in đ ợ   iảm n ẹ  ìn  p ạt, đồn  

t ời bị  áo đ   r   á  tìn  tiết  iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  s  n  : Bị  áo t àn  

   n    i báo,  ó  oàn  ản   i  đìn    ó   ăn,  ó     mẹ là n  ời  ó  ôn  với 

 á   mạn ,   t t ấ ,  á  tìn  tiết  iảm n ẹ trên đã đ ợ  T   án  ấp s  t  m áp 

  n    o bị  áo tại điểm p   oản 1,   oản 2  iều 46 B  luật  ìn  s  năm 1999; 

  oản 3  iều 7; điểm     oản 1  iều 51 B  luật  ìn  s  năm 2015. Mặt   á , 

bị  áo P  n T ị X có tiền án về t i đán  bạ       đ ợ   ó  án tí   n   lại tiếp 

t   t     iện hai  àn  vi  á bạ  và đán  bạ , đ   là tr ờn   ợp tái p ạm đ ợ  

qu  địn  tại  iều 49  ủ  B  luật Hìn  s  năm 1999 đ ợ  s   đổi, bổ sun  năm 

2009 và là tìn  tiết tăn  nặn  trá   n iệm  ìn  s  t eo qu  địn  tại điểm  , 

  oản 1  iều 48  ủ  B  luật Hìn  s  năm 1999 đ ợ  s   đổi, bổ sun  năm 

2009. Do đó, T   án  ấp s  t  m    p ạt bị  áo X 01 (m t) năm về t i  á bạ  và 

05 (năm) t án  về t i đán  bạ  là p ù  ợp nên   ôn   ó    s    ấp n ận   án  

 áo  ủ  bị  áo X. Tu  n iên, T   án  ấp s  t  m áp   n  N  ị qu ết 

144/2016/Q 13 n à  29/6/2016  ủ  Quố    i   ó  13 là      p ù  ợp vì đã  ết 

 iệu l    ể từ   i N  ị qu ết 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017  ủ  Quố    i khóa 

14  ó  iệu l   t i  àn ,  o đó, T   án  ấp s  t  m  ần r t  in  n  iệm  

Viện Kiểm sát đề n  ị   ấp n ận   án   áo  ủ  các bị  áo Tr, T, L và s   

bản án s  t  m là p ù  ợp. Viện Kiểm sát đề n  ị không   ấp n ận   án   áo 

 ủ  bị  áo X là có c  s    ấp n ận  

Cá  p ần   á   ủ  qu ết địn  án s  t  m   ôn   ó   án   áo,   án  

n  ị đã  ó  iệu l   p áp luật  ể từ n à   ết t ời  ạn   án   áo,   án  n  ị. 
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Án p í  ìn  s  p    t  m: Do   i đồn    t      ấp n ận  êu  ầu   án  

 áo  ủ  các bị  áo  u n  T ị T, Võ T ị Tu ết L,  ặn  T ị N ọ  Tr nên  á  bị 

 áo   ôn  p ải n p án p í.  ối với bị  áo P  n T ị X,   i đồn    t    không 

  ấp n ận  êu  ầu   án   áo  ủ  bị  áo nên bị  áo p ải   ịu án p í t eo qu  

địn   ủ  p áp luật  

Vì  á  lẽ trên; 

Q YẾT Đ NH: 

Căn    điểm a, b   oản 1  iều 355; điểm đ,   oản 1  iều 357  ủ  B  

luật Tố t n   ìn  s  năm 2015; 

1. K ôn    ấp n ận   án   áo  ủ  bị  áo P  n T ị X; c ấp n ận  êu  ầu 

  án   áo  ủ  các bị  áo  u n  T ị T,  ặn  T ị N ọ  Tr, Võ T ị Tu ết L; s   

Bản án  ìn  s  s  t  m số 01/2018/HSST ngày 03/01/2018  ủ  Tòa án nhân dân 

 u ện D về p ần qu ết địn   ìn  p ạt đối với các bị  áo:  u n  T ị T,  ặn  

T ị N ọ  Tr, Võ T ị Tu ết L. 

1.1. Áp   n    oản 1  iều 248; khoản 1  iều 249; điểm p   oản 1,   oản 

2  iều 46; điểm     oản 1  iều 48,  iều 50,  iều 53 B  luật  ìn  s  năm 1999 

đ ợ  s   đổi, bổ sun  năm 2009; N  ị qu ết 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 

 ủ  Quố    i   ó  14;   oản 3  iều 7; điểm     oản 1  iều 51 B  luật  ìn  s  

năm 2015: 

- X  p ạt bị  áo P  n T ị X 01 (m t) năm tù về t i “Gá bạ ”; 05 (năm) 

t án  tù về t i “ án  bạ ”  Tổn   ợp  ìn  p ạt bu   bị  áo p ải   ấp  àn   ìn  

p ạt   un  là 01 (m t) năm 05 (năm) t án  tù  T ời  ạn   ấp  àn   ìn  p ạt tù 

tín  từ n ày bắt bị  áo để t i  àn  án, đ ợ    ấu trừ t ời  i n tạm  iữ, tạm  i m 

từ n à  30/7/2017 đến n à  13/11/2017. 

1.2. Áp   n    oản 1  iều 248; điểm  , p   oản 1,   oản 2,  iều 46;  iều 

53 B  luật  ìn  s  năm 1999 đ ợ  s   đổi, bổ sun  năm 2009: 

- X  p ạt bị cáo  u n  T ị T 7 000 000 đồn  (bả  triệu đồn ) về t i 

“ án  bạ ”. 

- X  p ạt bị  áo  ặn  T ị N ọ  Tr 7 000 000 đồn  (bả  triệu đồn ) về t i 

“ án  bạ ”. 

- X  p ạt bị  áo Võ T ị Tu ết L 7 000 000 đồn  (bả  triệu đồn ) về t i 

“ án  bạ ”. 

2. Về án p í  ìn  s  p    t  m:  

Các bị  áo  u n  T ị T,  ặn  T ị N ọ  Tr, Võ T ị Tu ết L   ôn  p ải 

n p  

Bị  áo P  n T ị X p ải n p 200 000 đồn . 

3. Cá  p ần   á   ủ  qu ết địn  bản án s  t  m   ôn   ó   án   áo, 

  án  n  ị đã  ó  iệu l   p áp luật  ể từ n à   ết t ời  ạn   án   áo,   án  

n  ị  
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Bản án p    t  m  ó  iệu l   p áp luật  ể từ n à  tu ên án./. 

Nơi nhận:     
- VKSND tỉn  BD;        
- P  n  PV 27 C  tỉn  BD;  

- TAND  u ện D;  

- VKSND  u ện D;  

- C i     T  DS  u ện D; 1 

- Công an  u ện D; 

- Cá  bị  áo; 

- UBND  ã; UBND t ị trấn; 

- Tổ  CTP;    
- S  T  p áp tỉn  BD;  

- L u  S                                  1                                         

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ T A PHI N TÒA 

 

(đã   ) 

 

 

 

N    n H  nh Đ c 
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CÁC THẨM PHÁN THÀNH VI N                    THẨM PHÁN -  CHỦ T A 

 

 

Trần Văn L ôn     Trƣơn  Văn Lộc                             N    n H  nh Đ c 
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